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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ CỜ HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU VÀ TRANG PHỤC CỦA THANH TRA BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN
- Căn cứ Nghị định 50-CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;
- Căn cứ Quyết định 415-TTg ngày 10 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
- Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ;
- Theo đề nghị của Cục trưởng cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1
Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về cờ hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Điều 2
Bản quy định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với bản quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3
Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trách nhiệm tổ chức đảm bảo thực hiện bản quy định này thống nhất trong toàn quốc.

Điều 4
Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông lâm ngư nghiệp, Chi cục trưởng các Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
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QUYẾT ĐỊNH
VỀ CỜ HIỆU, PHÙ HIỆU CẤP HIỆU VÀ TRANG PHỤC CỦA THANH TRA BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo quyết định số 749/TS-QĐ ngày 09/11/1994 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

Điều 1
Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản được trang bị cờ hiệu, phù hiệu, cấp hiệu và trang phục để sử dụng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Điều 2
Cờ hiệu của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hình tam giác cân, mầu xanh nước biển, xung quanh có viền mầu vàng, ở chính giữa có phù hiệu của thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (như mẫu kèm theo)

Kích thước của cờ hiệu theo tỷ lệ như sau: Chiều rộng (đáy tam giác cân)/Chiều dài (đường cao tam giác cân) bằng 2/3, viền cờ có chiều rộng bằng 1/20 chiều rộng cờ.

Cờ hiệu được treo trên các phương tiện kiểm tra, kiểm soát và tại các trạm kiểm soát lưu động.

Điều 3
Phù hiệu của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hình tròn, phía ngoài có 2 đường bao mầu vàng, giữa 2 vành tròn đường bao, ở phía trên có hàng chữ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phía dưới có hàng chữ Việt nam chữ mầu đỏ cờ, vòng tròn bên trong có phù hiệu của ngành Thủy sản mầu xanh nước biển trên nền trắng.

Kích thước phù hiệu:

+ Gắn trên cờ: Đường kính vành tròn ngoài bằng 1/3 chiều rộng cờ.

+ Gắn trên mũ: Đường kính vành tròn ngoài 32 mm

+ Gắn trên áo: Đường kính vành tròn ngoài 72 mm

Điều 4
Cấp hiệu của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, gồm cấp hiệu đeo trên vai áo và phù hiệu ve áo đeo trên cổ áo.

1) Cấp hiệu: Nền mầu xanh nước biển, xung quanh viền vàng, bên trên có cúc và vạch. Cúc làm bằng kim loại hình tròn dập nổi sao năm cánh mầu vàng tươi. Vạch chữ V mầu vàng (như mẫu kèm theo).

Cấp hiệu được quy định theo cấp bậc như sau:

+ Kiểm soát viên: Không vạch

+ Thanh tra viên: 1 vạch

+ Thanh tra viên chính: 2 vạch

+ Thanh tra viên cao cấp: 3 vạch

2) Phù hiệu trên ve áo: Hình bình hành, nền mầu xanh nước biển. Xung quanh viền vàng, ở chính giữa có phù hiệu của ngành Thủy sản (như mẫu kèm theo).

Điều 5
Trang phục của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản gồm có: áo quần thu đông và xuân hè, áo sơ mi mặc trong, caravat, bít tất, giầy da, dép có quai hậu, ủng cao su, thắt lưng da, mũ cứng, mũ kê phi, áo mưa, cặp đựng tài liệu.

1) Áo xuân hè: May bằng vải sợi tổng hợp, màu ghi sáng, kiểu bu dông ngắn tay, có hai túi ngực có nắp. Cánh tay áo trái có gắn phù hiệu của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

2) Áo thu đông: May bằng vải sợi tổng hợp pha len, mầu ghi sáng, kiểu sỹ quan quân đội. Cánh tay áo trái có gắn phù hiệu của Thanh tra Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

3) Quần (xuân hè và thu đông): may bằng vải sợi tổng hợp, mầu ghi sáng kiểu quần âu thường.

4) Áo sơ mi mặc trong: may bằng vải pôpơlin mầu sáng, cổ đứng, dài tay, có túi ngực.

5) Mũ các loại: May bằng vải sợi tổng hợp, mầu ghi sáng.

6) Giầy, dép, thắt lưng da: mầu nâu hoặc đen

7) Các trang bị khác tùy theo thực tế để trang bị.

Chế độ sử dụng các trang phục trên được quy định tại thông tư Liên bộ Thủy sản - Tài chính.

 
